
1
H24.180-

251006-16566

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

TRỊNH XUÂN NAM

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0982852405
07/10/2025 

07:42:34

08/10/2025 

07:42:34

2
H24.180-

251007-0765

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

MẠC THỊ BÍNH

THÔN CỔ PHỤC 

BẮC, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0916847398
07/10/2025 

07:54:59

08/10/2025 

07:54:59

3
H24.180-

251007-0766

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

Bùi Thị Nhung

thôn Đồng Văn, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0984850182
07/10/2025 

08:01:32

08/10/2025 

08:01:32

4
H24.180-

251007-0711

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

LÊ THỊ HẠNH

thôn Quỳnh Khê, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0862202585
07/10/2025 

08:02:16

08/10/2025 

08:02:16

5
H24.180-

251007-0625

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

Hoàng Văn Cường

thôn quỳnh khê 2, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0862202585
07/10/2025 

08:02:47

08/10/2025 

08:02:47

6
H24.180-

251007-0821

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

Bùi Thị Nhung

thôn ĐỒng Văn, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0984850182
07/10/2025 

08:03:51

08/10/2025 

08:03:51

BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ

SỔ THEO DÕI HỒ SƠ CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NGÀY 07/10/2025

Số 

thứ 

tự

Mã số hồ sơ Tên TTHC Tên cá nhân/ tổ chức

TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG

Hẹn trả 

kết quả
Địa chỉ

Số điện 

thoại
Nhận hồ sơ



7
H24.180-

251007-0816

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

Hoàng Văn Cường

thôn Phát minh, Xã 

Kim Thành, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0862202585
07/10/2025 

08:04:22

08/10/2025 

08:04:22

8
H24.180-

251007-0867

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

Hoàng Văn Cường

thôn phát minh, Xã 

Kim Thành, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0862202585
07/10/2025 

08:05:00

08/10/2025 

08:05:00

9
H24.180-

251007-1011

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

Phạm Ngọc Huy

thôn cổ phục bắc, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0977368628
07/10/2025 

08:05:25

08/10/2025 

08:05:25

10
H24.180-

251007-1087

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

VŨ THỊ KIỀU TRANG

thôn an thái, Xã Phú 

Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0385692838
07/10/2025 

08:05:44

08/10/2025 

08:05:44

11
H24.180-

251007-0585

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

Bùi Thị Nhung

thôn Đồng văn, Xã Phú 

Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0984850182
07/10/2025 

08:06:00

08/10/2025 

08:06:00

12
H24.180-

251007-0629

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

Bùi Thị Nhung

thôn Đồng Văn, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0984850182
07/10/2025 

08:06:33

08/10/2025 

08:06:33

13
H24.180-

251006-15788

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

NGUYỄN THỊ DINH 

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0977980109
07/10/2025 

08:07:16

08/10/2025 

08:07:16

14
H24.180-

251006-15895

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

NGUYỄN ĐỨC NAM  

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0977980109
07/10/2025 

08:08:07

08/10/2025 

08:08:07

15
H24.180-

251007-1218

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ 

kinh doanh
Nguyễn Thế Tài

thôn Lương Xá Nam, 

Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0962214779
07/10/2025 

08:09:13

10/10/2025 

08:09:13



16
H24.180-

251007-1224

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

Phạm Ngọc Huy

thôn cổ phục bắc, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0977368628
07/10/2025 

08:09:38

08/10/2025 

08:09:38

17
H24.180-

251007-1457

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

NGUYỄN THỊ MINH 

THU

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0934377293
07/10/2025 

08:18:53

08/10/2025 

08:18:53

18
H24.180-

251007-1649

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

NGUYỄN ANH TUẤN

SỐ 9/46, PHỐ ĐỒNG 

TÂM, KHU ĐỒNG 

VĂN, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0972849686
07/10/2025 

08:19:54

08/10/2025 

08:19:54

19
H24.180-

251007-1971

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ 

kinh doanh
Vũ Thị Chỉnh

thôn Ga, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0946129354
07/10/2025 

08:29:30

10/10/2025 

08:29:30

20
H24.180-

251007-1624

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

Nguyễn Thành Trung 

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0936444112
07/10/2025 

08:29:42

08/10/2025 

08:29:42

21
H24.180-

251007-1663

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

Nguyễn Thành Trung 

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0936444112
07/10/2025 

08:30:16

08/10/2025 

08:30:16

22
H24.180-

251007-2039

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

Nguyễn Thành Trung 

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0936444112
07/10/2025 

08:31:05

08/10/2025 

08:31:05

23
H24.180-

251007-2082

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

Nguyễn Thành Trung 

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0936444112
07/10/2025 

08:32:21

08/10/2025 

08:32:21

24
H24.180-

251007-2106

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

Phạm Ngọc Huy

thôn cổ phục bắc, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0977368628
07/10/2025 

08:32:52

08/10/2025 

08:32:52



25
H24.180-

251007-2137

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

ĐỖ VĂN NHÂN

thôn Dưỡng Thái Nam, 

Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0989357547
07/10/2025 

08:34:24

08/10/2025 

08:34:24

26
H24.180-

251007-2224

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

Nguyễn Thành Trung 

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0936444112
07/10/2025 

08:35:42

08/10/2025 

08:35:42

27
H24.180-

251007-2260

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

Nguyễn Thành Trung 

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0936444112
07/10/2025 

08:38:31

08/10/2025 

08:38:31

28
H24.180-

251007-2455
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch PHẠM VĂN PHÚ 

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0941105417
07/10/2025 

08:41:00

08/10/2025 

08:41:00

29
H24.180-

251007-2328

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

Nguyễn Thành Trung 

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0936444112
07/10/2025 

08:41:09

08/10/2025 

08:41:09

30
H24.180-

251007-2792

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

NGUYỄN TIẾN ANH

SỐ 9, NGÕ 09, PHỐ 

HỒNG HÀ, KHU GA, 

Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0878397456
07/10/2025 

08:48:15

08/10/2025 

08:48:15

31
H24.180-

251007-2771
Đăng ký lại khai tử ĐỖ MẠNH HÙNG 

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0979341513
07/10/2025 

08:49:08

09/10/2025 

14:19:08

32
H24.180-

251007-2845

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

LÊ VĂN LỘC

Thôn Đoàn Kết, Xã 

Tân Hợp, Tỉnh Lào 

Cai, Việt Nam

0936830558
07/10/2025 

08:49:27

08/10/2025 

08:49:27

33
H24.180-

251007-3001

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

TRẦN THỊ THANH

thôn quỳnh khê 1, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0865672544
07/10/2025 

08:54:48

08/10/2025 

08:54:48



34
H24.180-

251007-2603

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

PHẠM VĂN ĐOÀN

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0934239883
07/10/2025 

08:58:18

08/10/2025 

08:58:18

35
H24.180-

251007-3410

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn 

nhân
Vũ Thị Chỉnh

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0946129354
07/10/2025 

09:03:17

08/10/2025 

14:33:17

36
H24.180-

251007-3945
Thủ tục đăng ký lại khai sinh

HOÀNG TRỌNG 

TOÀN

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0968239975
07/10/2025 

09:17:06

09/10/2025 

14:47:06

37
H24.180-

251007-3943

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

NGUYỄN MINH ĐẠT

thôn phát minh, Xã 

Kim Thành, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0862202585
07/10/2025 

09:19:45

08/10/2025 

09:19:45

38
H24.180-

251007-4067
Thủ tục đăng ký khai tử Nguyễn Thành Trung 

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0936444112
07/10/2025 

09:20:39

08/10/2025 

09:20:39

39
H24.180-

251007-4830

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

ĐỖ VĂN THANH

THÔN DƯỠNG THÁI 

TRUNG, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0339789238
07/10/2025 

09:39:01

08/10/2025 

09:39:01

40
H24.180-

251007-5164

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

ĐỖ THU HIỀN

THÔN DƯỠNG THÁI 

TRUNG, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0363263006
07/10/2025 

09:46:59

08/10/2025 

09:46:59

41
H24.180-

251007-5132
Thủ tục đăng ký lại khai sinh TRẦN THỊ THOA

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0966169476
07/10/2025 

09:47:18

10/10/2025 

07:30:00

42
H24.180-

251007-5420

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

NGUYỄN VĂN CÔN

SỐ NHÀ 13, PHỐ 

NGUYỄN KHUYẾN, 

KHU AN THÁI, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0969190278
07/10/2025 

09:52:58

08/10/2025 

09:52:58



43
H24.180-

251007-5580
Thủ tục đăng ký lại kết hôn Đoàn Văn Hoan

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0974735479
07/10/2025 

09:58:44

10/10/2025 

07:30:00

44
H24.180-

251007-5717

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

ĐỖ VĂN THÔNG

thôn Dưỡng Thái 

Trung, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0961169333
07/10/2025 

10:03:47

08/10/2025 

10:03:47

45
H24.180-

251007-6169

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

NGUYỄN ĐỨC 

KHANG

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0325261785
07/10/2025 

10:16:04

08/10/2025 

10:16:04

46
H24.180-

251007-6283

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

NGUYỄN ĐỨC 

KHANG

THÔN CỔ PHỤC 

BẮC, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0325261185
07/10/2025 

10:17:31

08/10/2025 

10:17:31

47
H24.180-

251007-6442

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

Nguyễn Thành Trung 

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0936444112
07/10/2025 

10:29:12

08/10/2025 

10:29:12

48
H24.180-

251007-6411

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

Nguyễn Thành Trung 

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0936444112
07/10/2025 

10:29:35

08/10/2025 

10:29:35

49
H24.180-

251007-6727
Thủ tục đăng ký kết hôn Bùi Văn Trường

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0988652262
07/10/2025 

10:30:34

10/10/2025 

07:30:00

50
H24.180-

251007-6811
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Trịnh Văn Cường

thôn Đồng Văn, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0966644558
07/10/2025 

10:32:44

10/10/2025 

10:32:44

51
H24.180-

251007-6833
Thủ tục đăng ký kết hôn ĐỖ XUÂN TIẾN

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0345662956
07/10/2025 

10:33:45

10/10/2025 

07:30:00



52
H24.180-

251007-6618

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

ĐỖ THỊ TRANG

thôn dưỡng thái trung, 

Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0363263006
07/10/2025 

10:38:40

08/10/2025 

10:38:40

53
H24.180-

251007-7101

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

ĐỖ THỊ TRANG

XÓM 3 THÔN 

DƯỠNG THÁI 

TRUNG, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

0363263006
07/10/2025 

10:41:51

08/10/2025 

10:41:51

54
H24.180-

251007-7317

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

HOÀNG VĂN KHẢM

ĐỘI 2, THÔN VÂN 

DƯƠNG, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0384557624
07/10/2025 

10:48:30

08/10/2025 

10:48:30

55
H24.180-

251007-7320
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch Đoàn Văn Hoan

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0974735479
07/10/2025 

10:49:51

08/10/2025 

10:49:51

56
H24.180-

251007-7383

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

TRẦN TUẤN KIỆT

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0979303674
07/10/2025 

10:50:53

08/10/2025 

10:50:53

57
H24.180-

251007-7505

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

TRẦN TUẤN KIỆT

XÓM 1, THÔN 

QUỲNH KHÊ 1, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0979303674
07/10/2025 

10:54:33

08/10/2025 

10:54:33

58
H24.180-

251007-7523

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

TRẦN VĂN THIỆN

SỐ NHÀ 125, ĐƯỜNG 

TRẦN HƯNG ĐẠO, 

KHU ĐỒNG VĂN, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

0972200507
07/10/2025 

10:55:03

08/10/2025 

10:55:03

59
H24.180-

251007-7351

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

PHẠM VĂN TRƯỜNG

thôn vân dương, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0947760989
07/10/2025 

11:02:46

08/10/2025 

11:02:46

60
H24.180-

251007-7356

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

Bùi Thị Nhung

thôn Đồng Văn, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0984850182
07/10/2025 

11:05:29

08/10/2025 

11:05:29



61
H24.180-

251007-7985

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

Nguyễn Thành Trung 

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0936444112
07/10/2025 

11:13:26

08/10/2025 

11:13:26

62
H24.180-

251007-6511

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

Bùi Thị Nhung

thôn Đồng Văn, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0984850182
07/10/2025 

11:14:14

08/10/2025 

11:14:14

63
H24.180-

251007-8151

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch 

liên quan đến tài sản là động sản, quyền 

sử dụng đất, nhà ở

VŨ HỒNG QUANG

XÓM 2, THÔN 

QUỲNH KHÊ 2, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0974002648
07/10/2025 

11:16:21

08/10/2025 

11:16:21

64
H24.180-

251007-8040
Thủ tục đăng ký lại kết hôn Nguyễn Văn Hưng

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0988871021
07/10/2025 

11:18:21

10/10/2025 

07:30:00

65
H24.180-

251007-8247

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

Nguyễn Thành Trung 

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0936444112
07/10/2025 

11:20:45

08/10/2025 

11:20:45

66
H24.180-

251007-8399
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Đỗ Văn Mạnh

thôn Tân Phú, Xã Phú 

Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0355455592
07/10/2025 

11:25:02

10/10/2025 

11:25:02

67
H24.180-

251007-7304

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

Bùi Thị Nhung

thôn Đồng văn, Xã Phú 

Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0984850182
07/10/2025 

11:43:36

08/10/2025 

11:43:36

68
H24.180-

251007-6413

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

Bùi Thị Nhung

thôn Đồng Văn, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0984850182
07/10/2025 

13:37:11

08/10/2025 

13:37:11

69
H24.180-

251007-6361

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

Bùi Thị Nhung

thôn Đồng Văn, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0984850182
07/10/2025 

13:37:27

08/10/2025 

13:37:27



70
H24.180-

251007-6332

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

Bùi Thị Nhung

thôn Đồng Văn, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0984850182
07/10/2025 

13:37:43

08/10/2025 

13:37:43

71
H24.180-

251007-6284

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

Bùi Thị Nhung

thôn Đông Văn, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0984850182
07/10/2025 

13:37:58

08/10/2025 

13:37:58

72
H24.180-

251007-5426

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

NGUYỄN MINH ĐẠT

thôn phát minh, Xã 

Kim Thành, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0862202585
07/10/2025 

13:38:14

08/10/2025 

13:38:14

73
H24.180-

251007-4992

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

NGUYỄN MINH ĐẠT

thôn phát minh, Xã 

Kim Thành, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0862202585
07/10/2025 

13:38:28

08/10/2025 

13:38:28

74
H24.180-

251007-4626

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

NGUYỄN MINH ĐẠT

thôn phát minh, Xã 

Kim Thành, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0862202585
07/10/2025 

13:38:42

08/10/2025 

13:38:42

75
H24.180-

251007-4556

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

NGUYỄN MINH ĐẠT

thôn phát minh, Xã 

Kim Thành, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0862202585
07/10/2025 

13:38:57

08/10/2025 

13:38:57

76
H24.180-

251007-4482

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

NGUYỄN MINH ĐẠT

thôn phát minh, Xã 

Kim Thành, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0862202585
07/10/2025 

13:39:13

08/10/2025 

13:39:13

77
H24.180-

251007-4434

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

NGUYỄN MINH ĐẠT

thôn phát minh, Xã 

Kim Thành, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0862202585
07/10/2025 

13:39:28

08/10/2025 

13:39:28

78
H24.180-

251007-4239

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

NGUYỄN MINH ĐẠT

thôn phát minh, Xã 

Kim Thành, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0862202585
07/10/2025 

13:39:44

08/10/2025 

13:39:44



79
H24.180-

251007-4165

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

NGUYỄN MINH ĐẠT

Thôn phát minh, Xã 

Kim Thành, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0862202585
07/10/2025 

13:40:13

08/10/2025 

13:40:13

80
H24.180-

251007-4095

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

NGUYỄN MINH ĐẠT

thôn phát minh, Xã 

Kim Thành, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0862202585
07/10/2025 

13:40:30

08/10/2025 

13:40:30

81
H24.180-

251007-3995

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

NGUYỄN MINH ĐẠT

thôn phát minh, Xã 

Kim Thành, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0862202585
07/10/2025 

13:40:49

08/10/2025 

13:40:49

82
H24.180-

251007-3867

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

NGUYỄN MINH ĐẠT

thôn phát minh, Xã 

Kim Thành, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0862202585
07/10/2025 

13:41:07

08/10/2025 

13:41:07

83
H24.180-

251007-10735

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn 

nhân
ĐỖ THỊ NGỌC MAI

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0977368628
07/10/2025 

14:10:27

09/10/2025 

08:40:27

84
H24.180-

251007-11166

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch 

liên quan đến tài sản là động sản, quyền 

sử dụng đất, nhà ở

TRẦN THỊ HOA

THÔN LƯƠNG XÁ 

BẮC, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0963092356
07/10/2025 

14:18:18

08/10/2025 

14:18:18

85
H24.180-

251007-11412

Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo 

trợ xã hội
ĐỖ VĂN THÀNH

THÔN DƯỠNG THÁI 

TRUNG, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0339789238
07/10/2025 

14:26:24

09/10/2025 

08:56:24

86
H24.180-

251007-11385
Thủ tục đăng ký khai sinh Phan Văn Nghiêm

, Phường Hưng Đạo, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0969402940
07/10/2025 

14:28:13

08/10/2025 

14:28:13

87
H24.180-

251007-11377

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

NGUYỄN VĂN 

THẠCH

thông đồng mỹ, Xã Phú 

Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0368877078
07/10/2025 

14:28:44

08/10/2025 

14:28:44



88
H24.180-

251007-11487

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông 

tin hộ tịch
ĐỖ THỊ THỦY

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0376088756
07/10/2025 

14:29:39

10/10/2025 

14:29:39

89
H24.180-

251007-11589

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch 

liên quan đến tài sản là động sản, quyền 

sử dụng đất, nhà ở

NGUYỄN THỊ LONG

THÔN LƯƠNG XÁ 

NAM, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0396860468
07/10/2025 

14:31:24

08/10/2025 

14:31:24

90
H24.180-

251007-11673

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

NGUYỄN VĂN 

THẠCH

THÔN ĐỒNG MỸ, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0368877078
07/10/2025 

14:33:31

08/10/2025 

14:33:31

91
H24.180-

251007-11831

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

TRẦN VĂN TÀI

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0984172074
07/10/2025 

14:38:42

08/10/2025 

14:38:42

92
H24.180-

251007-11844

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn 

nhân
BÙI SỸ HỪNG

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0988919595
07/10/2025 

14:39:25

09/10/2025 

09:09:25

93
H24.180-

251007-11986
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch Hoàng Thị Hường

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0865593836
07/10/2025 

14:43:32

08/10/2025 

14:43:32

94
H24.180-

251007-12051

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

NGUYỄN SONG 

TOÀN

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0983474985
07/10/2025 

14:45:35

08/10/2025 

14:45:35

95
H24.180-

251007-12165
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch NGUYỄN THỊ TÂM

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0348309886
07/10/2025 

14:48:09

08/10/2025 

14:48:09

96
H24.180-

251007-12276

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch 

liên quan đến tài sản là động sản, quyền 

sử dụng đất, nhà ở

NGUYỄN THỊ MINH 

HÒA

SỐ NHÀ 182 ĐƯỜNG 

QUỐC LỘ 5, KHU 

GA, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

0979580017
07/10/2025 

14:50:42

08/10/2025 

14:50:42



97
H24.180-

251007-12285

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

NGUYỄN ĐỨC TÂM

XÓM 2, THÔN 

QUỲNH KHÊ 2, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0969691134
07/10/2025 

14:54:21

08/10/2025 

14:54:21

98
H24.180-

251007-12589

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn 

nhân
DƯƠNG THỊ LƯỚT

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0332360427
07/10/2025 

15:01:32

09/10/2025 

09:31:32

99
H24.180-

251007-12699

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

NGUYỄN ĐỨC 

HOÀNG

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0899259503
07/10/2025 

15:04:20

09/10/2025 

07:30:00

100
H24.180-

251007-12862

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

NINH HOÀNG HẢI

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0332360427
07/10/2025 

15:09:45

09/10/2025 

07:30:00

101
H24.180-

251007-11851

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

PHẠM THỊ HUYỀN

thôn yên sinh, Phường 

Bình Khê, Tỉnh Quảng 

Ninh, Việt Nam

0962317183
07/10/2025 

15:15:42

09/10/2025 

07:30:00

102
H24.180-

251007-13171

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

TRẦN THỊ THAY

XÓM 4, THÔN 

THIỆN ĐÁP, Xã Phú 

Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0349026883
07/10/2025 

15:17:32

09/10/2025 

07:30:00

103
H24.180-

251007-13323

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

TRẦN HẢI LUẬN

XÓM 2, THÔN 

QUỲNH KHÊ 2, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0332808263
07/10/2025 

15:21:42

09/10/2025 

07:30:00

104
H24.180-

251007-13288

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

Trần Văn Thành

thôn Dưỡng thái nam, 

Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0379075581
07/10/2025 

15:25:06

09/10/2025 

07:30:00

105
H24.180-

251007-13794

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

PHẠM THỊ THÙY 

LINH

THÔN BÃI MẠC, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0353011137
07/10/2025 

15:36:35

09/10/2025 

07:30:00



106
H24.180-

251007-13897
Thủ tục đăng ký khai sinh Nguyễn Văn Thành

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0916686623
07/10/2025 

15:41:56

09/10/2025 

07:30:00

107
H24.180-

251007-14107
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Bùi Thiện Quý

thôn Đồng Mỹ, Xã Phú 

Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0333073299
07/10/2025 

15:45:49

13/10/2025 

07:30:00

108
H24.180-

251007-14194

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

TRẦN THỊ THU

THÔN LƯƠNG XÁ 

BẮC, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0934686566
07/10/2025 

15:48:05

09/10/2025 

07:30:00

109
H24.180-

251007-14294

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

VŨ THỊ HƯƠNG

XÓM 7, THÔN 

PHƯƠNG DUỆ, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

 0389790283
07/10/2025 

15:51:11

09/10/2025 

07:30:00

110
H24.180-

251007-14260

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

Vũ Thị Hương

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0389790283
07/10/2025 

15:53:22

09/10/2025 

07:30:00

111
H24.180-

251007-14520

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

ĐỖ NGỌC HUY

THÔN CỐNG KHÊ, 

Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0972236181
07/10/2025 

15:58:12

09/10/2025 

07:30:00

112
H24.180-

251007-14722

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

VŨ VĂN DŨNG

XÓM 1, THÔN 

QUỲNH KHÊ 1, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0984603514
07/10/2025 

16:04:30

09/10/2025 

07:30:00

113
H24.180-

251007-14711

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn 

nhân
NGUYỄN THỊ NHU

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0389686640
07/10/2025 

16:04:59

09/10/2025 

10:34:59

114
H24.180-

251007-14755

Hỗ trợ chi phí mai táng đối với đối tượng 

hưởng trợ cấp hưu trí xã hội
VŨ THỊ LAN

THÔN CỔ PHỤC 

BẮC, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0989926216
07/10/2025 

16:05:20

09/10/2025 

10:35:20




